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( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra này )

PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm )
  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
1. Các số có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 2 là:

	A.
	20; 31; 42; 53; 64; 75; 86; 97

	B.
	12; 23; 34; 45; 56; 67; 78; 89

	C.
	13; 24; 35; 46; 57; 68; 79

	D.
	20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90



2. Các số tròn chục có hàng đơn vị là:

	A. 1
	B. 2
	C. 0
	D. 4



3. Lớp 1A có hai chục bạn học sinh khá và 14 bạn học sinh giỏi. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn học sinh khá và giỏi?

	A. 17 bạn
	B. 34 bạn
	C. 35 bạn
	D. 16 bạn



4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
	    35 – 34 < 25 – 24  

	49 + 10 > 39 + 20

	
58 – 58 = 99 – 99 

	
68 = 60 + 8 


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

1. Điền dấu (+; -) thích hợp vào ô trống
 
	    39            38           90            21 = 70  


	    42            21           37            8  = 50  




2. Ông năm nay 68 tuổi . Nếu đem tuổi ông trừ đi 32 thì được tuổi bố. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi
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3. Điền số thích hợp vào ô trống để có phép cộng theo hàng dọc và hàng ngang đều có kết quả bằng 10
Điền số 1 hoặc 2 hoặc số 3 hoặc số 4 vào ô trống
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3
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4.Tấn lấy số lớn nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số. Hỏi kết quả của phép tính đó là bao nhiêu? Hãy viết phép tính đó
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5. Vẽ 6 điểm sao cho 4 điểm ở trong hình tròn và  có 5 điểm ở ngoài hình tam giác
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